
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giảng viên hướng dẫn Hội đồng Ngày Thời gian Phòng

1 2100009474 Nguyễn Văn Linh 21DKTPM1D Đặng Thế Hân 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

2 2100009477 Nguyễn Thành Long 21DKTPM2A Đặng Thế Hân 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

3 2100008614 Lê Hồ Nhật Minh 21DKTPM1D Đặng Thế Hân 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

4 2100002562 Huỳnh Hồng Phúc 21DKTPM1A Đặng Thế Hân 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

5 2100006841 Trịnh Hoài Tân 21DKTPM1D Đặng Thế Hân 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

6 2100003858 Huỳnh Đặng Thiên Thạch 21DKTPM1D Đặng Thế Hân 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

7 2100009550 Nguyễn Cao Tiến 21DKTPM2B Đặng Thế Hân 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

8 2100009559 Nguyễn Thanh Hương 21DKTPM2A Đặng Thế Hân 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

9 2100006963 Trịnh Quang Trung 21DKTPM2B Đặng Thế Hân 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

10 2100010954 Đào Văn Lượng 21DKTPM2B Đặng Thế Hân 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

11 2100003844 Đào Trần Thúy An 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

12 2100006165 Trần Quốc An 21DKTPM1C Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

13 2100007513 Lê Nguyễn Hoài Ân 21DKTPM1C Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

14 2100005087 Võ Xuân Hữu 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

15 2100007980 Vũ Văn Huy 21DKTPM1C Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

16 2100005277 Lê Tiến Phát 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

17 2100006783 Nguyễn Hồng Quân 21DKTPM1C Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

18 2100007736 Huỳnh Ngọc Quí 21DKTPM1C Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

19 2100003340 Võ Văn Sơn 21DKTPM1C Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

20 2100005193 Trần Trung Thu 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

21 2100007274 Nguyễn Thành Đạt 21DKTPM2A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

22 2100004146 Trần Huỳnh Thức 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

23 2100003660 Dương Thanh Tùng 21DKTPM2B Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

24 2100002198 Hồ Ngọc Bình 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

25 2100005988 Võ Văn Cường 21DKTPM1C Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514
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26 2100005881 Phạm Nguyễn Thành Duy 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

27 2100003323 Nguyễn Minh Hiếu 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

28 2100012109 Trần Đức Minh 21DKTPM1D Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

29 2100005503 Nguyễn Thị Kim Ngân 21DKTPM1D Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

30 2100003694 Nguyễn Minh Phúc 21DKTPM1C Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

31 2100011764 Nguyễn Văn Quí 21DKTPM2B Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

32 2100006066 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 21DKTPM1D Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

33 2100011996 Trần Minh Thạch 21DKTPM1D Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

34 2100011857 Nguyễn Thanh Toàn 21DKTPM2B Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

35 2100004712 Đỗ Minh Triết 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

36 2100011218 Nguyễn Minh Đạt 21DKTPM2B Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

37 2100004497 Nguyễn Văn Điền 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

38 2100002564 Lê Hoàng Hải 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

39 2100004148 Nguyễn Trung Hiếu 21DKTPM1D Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

40 2100009482 Phạm Quốc Huy 21DKTPM1D Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

41 2100004817 Phạm Nguyễn Trường Ngân 21DKTPM1D Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

42 2100006976 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 21DKTPM2A Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

43 2100007026 Nguyễn Thành Trung 21DKTPM1D Nguyễn Thiện Phúc 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

44 2100006236 Nguyễn Đình Duy Nhật 21DKTPM1C Vương Xuân Chí 1 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

45 2100006103 Nguyễn Tuấn Tú 21DKTPM1D Nguyễn Thiện Phúc 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

46 2100003634 Lưu Anh Tỷ 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

47 2100002291 Lỗ Thành Văn 21DKTPM1A Nguyễn Thiện Phúc 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

48 2100003259 Vũ Đình Dương 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

49 2100003846 Đinh Nhật Duy 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

50 2100006889 Nguyễn Phước Hào 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

51 2100005534 Lê Hoàn 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

52 2100010616 Lê Bảo Hưng 21DKTPM2B Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

53 2100002199 Phạm Văn Khánh 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514



STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giảng viên hướng dẫn Hội đồng Ngày Thời gian Phòng

54 2100009750 Nguyễn Tấn Phúc 21DKTPM2B Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

55 2100006332 Đặng Tam 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

56 2100003864 Trần Ngọc Tiến 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

57 2100003745 Hoàng Thu Trang 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

58 2100002055 Lư Nguyễn Yến Trúc 21DKTPM1B Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

59 2100004241 Nguyễn Hữu Cường 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

60 2100008202 Đặng Duy Đức 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

61 2100002563 Trần Minh Kiên 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

62 2100009988 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

63 2100005276 Huỳnh Đức Nguyên 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

64 2100001829 Cao Minh Quang 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

65 2100005790 Nguyễn Công Quý 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

66 2100010778 Nguyễn Công Quý 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

67 2100004751 Nguyễn Nhật Thành 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

68 2100003676 Lê Phước Thiện 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

69 2100010316 Lê Trung Thuận 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

70 2100012043 Trần Thị Kim Yến 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

71 2100006454 Trần Minh Cảnh 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

72 2100002118 Lê Phi Hải 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

73 2100004243 Trần Huy Hoàng 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

74 2100008608 Phạm Văn Minh 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

75 2100005981 Vũ Khắc Minh 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

76 2100007086 Phan Anh Mỹ 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

77 2100009035 Đặng Văn Nam 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

78 2100003692 Lê Thành Tài 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

79 2100006324 Nguyễn Xuân Thì 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

80 2100005633 Phạm Hữu Toàn 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

81 2100002287 Phạm Thị Huyền Trang 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514



STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giảng viên hướng dẫn Hội đồng Ngày Thời gian Phòng

82 2100003690 Lê Quang Trường 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

83 2100002914 Đinh Hoàng Yến 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

84 2100002566 Mai Trần Phước An 21DKTPM1B Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

85 2100003691 Phan Chí Bảo 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

86 2100006543 Lê Nhật Duy 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

87 2100006131 Phạm Nam Dương 21DKTPM1D Vương Xuân Chí 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

88 2100008788 Phan Văn Khang 21DKTPM2A Phạm Văn Đăng 1 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

89 2100008643 Thái Phúc Khang 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

90 2100003860 Hồ Trung Long 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

91 2100002569 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 21DKTPM1B Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

92 2100010609 Văn Hoàng Phúc 21DKTPM2B Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

93 2100004494 Nguyễn Hữu Tiến 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

94 2100001941 Nguyễn Võ Minh Trang 21DKTPM1B Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

95 2100001857 Huỳnh Văn Trường 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

96 2100004512 Phan Nguyễn Trường An 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

97 2100007193 Phạm Thanh Tuấn Đạt 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

98 2100005506 Huỳnh Thế Hào 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

99 2100007253 Ngô Huỳnh Thanh Hiền 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

100 2100006215 Mai Hoàng Trúc Linh 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

101 2100008612 Nguyễn Phát Lộc 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

102 2100002419 Nguyễn Minh Sang 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

103 2100007686 Nguyễn Phát Tài 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

104 2100002453 Nguyễn Hoàng Tấn 21DKTPM1B Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

105 2100005161 Võ Thanh Toàn 21DKTPM1B Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

106 2100005794 Châu Anh Tuấn 21DKTPM1C Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

107 2100012053 Nguyễn Thị Như Ý 21DKTPM2B Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

108 2100008188 Nguyễn Hoàng Anh 21DKTPM2A Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

109 2100005012 Lý Phú Chưởng 21DKTPM1B Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514
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110 2100009553 Nguyễn Quốc Cường 21DKTPM2A Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.514

111 2100004757 Võ Trí Đức 21DKTPM1B Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

112 2100009263 Trần Văn Dũng 21DKTPM2A Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

113 2100009537 Nguyễn Hải Dương 21DKTPM2A Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

114 2100003685 Trần Thị Ngọc Huyền 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

115 2100005195 Trần Thanh Nhàn 21DKTPM1A Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

116 2100007924 Lê Huỳnh Nhân 21DKTPM1D Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

117 2100009480 Phạm Quang Trường 21DKTPM2A Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

118 2100012034 Nhan Phước Vinh 21DKTPM2B Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

119 2100011234 Lâm Nguyễn Thảo Vy 21DKTPM2B Phạm Văn Đăng 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

120 2100010603 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 21DKTPM2B Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

121 2100006316 Nguyễn Lê Thiên 21DKTPM2A Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

122 2100010460 Nguyễn Hữu Hiền 21DKTPM2B Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

123 2100011408 Nguyễn Đức Hiệu 21DKTPM1B Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

124 2100010828 Hồ Quốc Huy 21DKTPM2B Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

125 2100011109 Trần Trọng Kiên 21DKTPM1B Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

126 2100002567 Tạ Nguyễn Phụng Kiều 21DKTPM1B Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

127 2100011074 Sái Hoàng Kim 21DKTPM1D Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

128 2100010398 Phạm Khả Minh 21DKTPM1A Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

129 2100003407 Bạch Xuân Phiên 21DKTPM1B Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

130 2100011228 Võ Quốc Trạng 21DKTPM1C Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

131 2100005792 Hoàng Ngọc Trung 21DKTPM1B Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

132 2100011204 Phan Nguyễn Thế Vinh 21DKTPM1A Nguyễn Xuân Cường 1 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.514

133 2100006969 Dương Đình Bảo 21DKTPM1D Đặng Thế Hân 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

134 2100011314 Trần Ngọc Bình 21DKTPM2B Đặng Thế Hân 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

135 2100006840 Nguyễn Hiếu Đức Duy 21DKTPM1D Đặng Thế Hân 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

136 2100009561 Nguyễn Quốc Huy 21DKTPM2B Đặng Thế Hân 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

137 2100002557 Nguyễn Duy Khánh 21DKTPM2B Đặng Thế Hân 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606
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138 2100006440 Trịnh Duy Anh 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

139 2100010215 Trịnh Văn Hùng 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

140 2100010355 Trần Mạnh Hưng 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

141 2100011483 Huỳnh Kim Huy 21DKTPM2B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

142 2100008291 Nguyễn Quang Huy 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

143 2100011480 Nguyễn Văn Khải 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

144 2100009556 Trần Lý Anh Kiệt 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

145 2100006687 Nguyễn Thành Long 21DKTPM1C Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

146 2100011237 Nguyễn Anh Quốc 21DKTPM2B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

147 2100008121 Lý Như Thảo 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

148 2100009262 Nguyễn Đức Tín 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

149 2100004278 Đoàn Quang Trường 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

150 2100002054 Ngô Việt Đan 21DKTPM1C Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

151 2100009485 Trần Minh Đức 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

152 2100009541 Lê Nguyễn Khánh Duy 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

153 2100006329 Nguyễn Bình Nam 21DKTPM1C Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

154 2100002561 Trần Hạnh Nguyên 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

155 2100010224 Nguyễn Phát Đạt 21DKTPM2A Nguyễn Thị Phong Dung 2 06/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

156 2100006544 Võ Hoài Nhớ 21DKTPM1C Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

157 2100002565 Trịnh Minh Nhựt 21DKTPM1C Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

158 2100005661 Triệu Cường Phát 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

159 2100009534 Võ Hồng Phong 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

160 2100009560 Nguyễn Trọng Phúc 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

161 2100006740 Lê Việt Thắng 21DKTPM1C Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

162 2100002452 Trương Hùng Vỹ 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

163 2100005936 Lý Trường Đạt 21DKTPM1D Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

164 2100011220 Lê Thạch Minh Chánh 21DKTPM2B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

165 2100003476 Nguyễn Văn Tài 21DKTPM1D Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606



STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giảng viên hướng dẫn Hội đồng Ngày Thời gian Phòng

166 2100004346 Dương Quốc Bảo 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

167 2100009549 Lê Nhật Cường 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

168 2100004521 Hồ Thanh Đại 21DKTPM2B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

169 2100002635 Hồng Hải Đăng 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

170 2100002822 Trần Khánh Duy 21DKTPM1A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

171 2100005409 Lê Thị Thu Hồng 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

172 2100003629 Ngô Gia Hưng 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

173 2100002288 Nguyễn Vinh Quang 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

174 2100004525 Nguyễn Phát Tài 21DKTPM1A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

175 2100003863 Phạm Thành Triệu 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

176 2100005257 Vũ Thiên Triệu 21DKTPM1A Đặng Như Phú 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

177 2100008197 Phan Chí Hiếu 21DKTPM2A Nguyễn Thị Phong Dung 2 06/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

178 2100011763 Nguyễn Đình Thủy 21DKTPM2B Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

179 2100001882 Trần Lê Tuấn 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

180 2100011159 Nguyễn Mai Thiên An 21DKTPM2B Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

181 2100010952 Huỳnh Võ Minh Anh 21DKTPM1D Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

182 2100009467 Võ Thái Bằng 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

183 2100003689 Võ Minh Đầy 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

184 2100006966 Đặng Minh Đông 21DKTPM2A Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

185 2100006321 Trần Huy 21DKTPM2B Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

186 2100005714 Lê Phúc Hậu 21DKTPM1A Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

187 2100002056 Nguyễn Tấn Khang 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

188 2100005279 Trần Nhựt Tân 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

189 2100004815 Trần Hữu Thuận 21DKTPM1B Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

190 2100011482 Trần Thị Dịu Trân 21DKTPM2B Đặng Như Phú 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

191 2100003637 Trương Quốc Gia Bảo 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

192 2100011161 Lê Duy Khoa 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

193 2100002290 Đinh Trung Kiên 21DKTPM1D Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606



STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giảng viên hướng dẫn Hội đồng Ngày Thời gian Phòng

194 2100005977 Lương Công Lâm 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

195 2100004152 Nguyễn Thành Nhân 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

196 2100003325 Lâm Minh Nhật 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

197 2100002283 Đỗ Hoàng Phúc 21DKTPM1B Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

198 2100003992 Tiền Tấn Tài 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

199 2100003861 Huỳnh Minh Tâm 21DKTPM1D Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

200 2100011238 Trần Huỳnh Khánh 21DKTPM1B Nguyễn Thị Phong Dung 2 07/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

201 2100002300 Võ Thanh Thiên 21DKTPM1D Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

202 2100010231 Trần Vũ Quang Trường 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

203 2100011570 Dương Chí Tuấn 21DKTPM2B Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

204 2100006702 Bùi Mạnh Đức 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

205 2100003857 Huỳnh Phú Đức 21DKTPM1B Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

206 2100005537 Nguyễn Khánh Duy 21DKTPM2A Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

207 2100004100 Mạch Hồng Hạnh 21DKTPM1B Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

208 2100006216 Trần Minh Hậu 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

209 2100001979 Nguyễn Trọng Hiếu 21DKTPM1B Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

210 2100002281 Lê Huy Hoàng 21DKTPM1B Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

211 2100003074 Vũ Tuấn Kiệt 21DKTPM1B Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

212 2100006075 Lý Văn Lập 21DKTPM1B Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

213 2100012033 Lê Trung Nghĩa 21DKTPM1D Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

214 2100004054 Nguyễn Minh Nhật 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

215 2100004281 Nguyễn Trí Tính 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

216 2100010951 Lê Minh Đương 21DKTPM2B Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

217 2100004336 Phạm Đình Duy 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

218 2100011207 Trần Quốc Khang 21DKTPM2B Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

219 2100006453 Vũ Lê Hoàng Long 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

220 2100010607 Đào Minh Nhật 21DKTPM2B Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

221 2100006214 Đậu Hồng Phúc 21DKTPM2A Đỗ Hoàng Nam 2 07/01/2025 13h00 - 17h00 L.606



STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp Giảng viên hướng dẫn Hội đồng Ngày Thời gian Phòng

222 2100010949 Nguyễn Đỗ Minh Quân 21DKTPM2B Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

223 2100003619 Lê Minh Quí 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

224 2100006327 Vũ Quốc 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

225 2100004756 Trần Vĩnh Tín 21DKTPM1B Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

226 2100002560 Văn Minh Trí 21DKTPM1B Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

227 2100010831 Ngô Ngọc Tuyền 21DKTPM2B Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

228 2100005878 Trần Mạnh Cường 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

229 2100002823 Nguyễn Ngọc Duy 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

230 2100001786 Bùi Đặng Trường Giang 21DKTPM1D Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

231 2100007799 Dương Văn Hiệp 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

232 2100006373 Tăng Kim Hoa 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

233 2100008867 Lê Quang Hưng 21DKTPM1D Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

234 2100006613 Lê Nhựt Huy 21DKTPM1D Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

235 2100003695 Lê Phạm Anh Khoa 21DKTPM1D Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

236 2100009171 Trần Vạn Phước 21DKTPM1D Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

237 2100006971 Trần Thị Diễm Quyên 21DKTPM2A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

238 2100006185 Đỗ Thị Hiền Thảo 21DKTPM1D Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

239 2100003687 Huỳnh Toàn Tuấn 21DKTPM2A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

240 2100007614 Nguyễn Đăng Nguyên Vũ 21DKTPM1D Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

241 2100011612 Trần Thanh Bảo 21DKTPM2B Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

242 2100003533 Lê Tiến Đạt 21DKTPM1B Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

243 2100002559 Nguyễn Trường Giang 21DKTPM1B Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 7h00 - 12h00 L.606

244 2100005502 Đào Lăng Gia Hào 21DKTPM1B Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

245 2100009825 Phạm Văn Sỹ Hoàng 21DKTPM2A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

246 2100009828 Bùi Gia Lâm 21DKTPM2A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

247 2100002155 Vũ Ngọc Quang Minh 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

248 2100003474 Nguyễn Hoài Phong 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

249 2100009741 Nguyễn Trọng Thuận 21DKTPM2A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606
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250 2100002435 Trần Gia Thuận 21DKTPM1A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

251 2100010139 Tống Nguyễn Minh Triết 21DKTPM2A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

252 2100008358 Lê Hoàng Trung 21DKTPM2A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

253 2100002280 Phạm Thành Đạt 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

254 2100003836 Huỳnh Gia Huy 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

255 2100008797 Phạm Gia Kiệt 21DKTPM1D Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

256 2100010822 Nguyễn Thị Khánh Lâm 21DKTPM2B Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

257 2100003740 Dương Nhật Hoàng Long 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

258 2100009842 Nguyễn Thanh Nam 21DKTPM2A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

259 2100002279 Đỗ Thị Yến Phi 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

260 2100009174 Nguyễn Thái Tâm 21DKTPM2B Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

261 2100006065 Nguyễn Hữu Thắng 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

262 2100006678 Đặng Văn Thịnh 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

263 2100006573 Nguyễn Minh Vương 21DKTPM1C Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606

264 2100005505 Hoàng Văn Vỹ 21DKTPM2A Đỗ Hoàng Nam 2 08/01/2025 13h00 - 17h00 L.606


